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   Giang Biên, ngày  31 tháng 8  năm 2023
                       HIỆU TRƯỞNG
                     (Kí tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Kỳ

	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG


TUẦN THỨ 1                                                       Từ ngày:05/9/2023 - Đến ngày: 8/9/2023
	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Lớp 
	Tiết
PPCT
	Môn học 
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
4/9
	Buổi sáng
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4
	 
	 
	 
	NGHỈ LỄ 2/9 
	 

	
	Buổi chiều
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	3
5/9
	Buổi sáng
	1
	3A4
	1
	ÂN
	TỔ CHỨC KHAI GIẢNG
	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
  

	
	
	2
	5A1
	1
	ÂN
	Học hát: Reo vang bình minh

	

	
	
	3
	5A2
	1
	ÂN
	
	

	
	
	4
	2A3
	1
	ÂN
	Học hát: Dàn nhạc trong vườn. 
	

	
	Buổi chiều
	1
	3A1
	1
	ÂN
	Học hát: Bài Múa Lân
	

	
	
	2
	3A2
	1
	ÂN
	
	

	
	
	3
	5A3
	1
	ÂN
	Học hát: Reo vang bình minh

	

	
	
	4
	5A4
	1
	ÂN
	
	

	4
6/9
	Buổi sáng
	1
	1A1
	1
	ÂN
	                  Học hát “Vào rừng hoa”
Thường thức âm nhạc: âm thanh kì diệu 
	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

 
 
 
 
  

	
	
	2
	2A2
	1
	ÂN
	Học hát: Dàn nhạc trong vườn.  
	

	
	
	3
	1A3
	1
	ÂN
	                  Học hát “Vào rừng hoa”
Thường thức âm nhạc: âm thanh kì diệu
	

	
	
	4
	1A2
	1
	ÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A4
	1
	ÂN
	Lý thuyết âm nhạc: Một số ký hiệu ghi nhạc
Đọc Nhạc: Bài Số 1    
	

	
	
	2
	4A5
	1
	ÂN
	
	

	
	
	3
	2A3
	1
	TCÂN
	Ôn bài hát: Dàn nhạc trong vườn.
	

	5
7/9
	Buổi sáng
	1
	2A4
	1
	ÂN
	Học hát: Dàn nhạc trong vườn.  
 
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
 
  

	
	
	2
	2A1
	1
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A5
	1
	ÂN
	                  Học hát “Vào rừng hoa”
Thường thức âm nhạc: âm thanh kì diệu 
	

	
	
	4
	3A3
	1
	ÂN
	Học hát: Bài Múa Lân 
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A1
	1
	ÂN
	Lý thuyết âm nhạc: Một số ký hiệu ghi nhạc
Đọc Nhạc: Bài Số 1
	

	
	
	2
	4A3
	1
	ÂN
	
	

	6
8/9
	Buổi sáng
	1
	5A5
	1
	ÂN
	Học hát: Reo vang bình minh 
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
  

	
	
	2
	2A4
	1
	TCÂN
	Ôn bài hát: Dàn nhạc trong vườn. 
	

	
	
	3
	1A4
	1
	TCÂN
	Ôn bài hát “Vào rừng hoa”
Thường thức âm nhạc: âm thanh kì diệu
	

	
	
	4
	1A5
	1
	TCÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4
	 
	 
	 
	 
	ĐD: 27 tiết 


           
            Kiểm tra nhận xét                                                         Giang Biên, ngày  1  tháng  9   năm 2023
                                                                                                                  TỔ TRƯỞNG

                                                                                                                Lương  Thị Hằng
	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  
	
	

	 HỌC KÌ I
	        LỊCH BÁO GIẢNG


TUẦN THỨ 2                                                           Từ ngày:11/9/2023 - Đến ngày: 15/9/2023
	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Lớp 
	Tiết
PPCT
	Môn học 
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
11/9
	Buổi sáng
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4
	 
	 
	 
	
	 

	
	Buổi chiều
	1
	1A4
	1+2
	ÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi

	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 

	
	
	2
	4A2
	1+2
	ÂN
	Ôn đọc nhạc: Bài số 1
Học bài hát: Chuông gió leng keng

	

	3
12/9
	Buổi sáng
	1
	3A4
	1+2
	ÂN
	Ôn tập bài hát múa lân
Đọc nhạc bài số 1
	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
  

	
	
	2
	5A1
	1+2
	ÂN
	Ôn tập bài hát reo vang bình minh
Nhạc cụ tiết tấu: Luyện tiết tấu với  nhạc cụ gõ

	

	
	
	3
	5A2
	2
	ÂN
	
	

	
	
	4
	2A3
	2
	ÂN
	   Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn
                             Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô

	

	
	Buổi chiều
	1
	3A1
	2
	ÂN
	Ôn tập bài hát múa lân
Đọc nhạc bài số 1

	

	
	
	2
	3A2
	2
	ÂN
	
	

	
	
	3
	5A3
	2
	ÂN
	Ôn tập bài hát reo vang bình minh
Nhạc cụ tiết tấu: Luyện tiết tấu với  nhạc cụ gõ
	

	
	
	4
	5A4
	2
	ÂN
	
	

	4
13/9
	Buổi sáng
	1
	1A1
	2
	ÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm






	
	
	2
	2A2
	2
	ÂN
	   Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn
                             Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô

	

	
	
	3
	1A3
	2
	ÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi
           Vận dụng sáng tạo: to - nhỏ
	

	
	
	4
	1A2
	2
	ÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A4
	2
	ÂN
	Ôn đọc nhạc: Bài số 1
Học bài hát: Chuông gió leng keng
	

	
	
	2
	4A5
	2
	ÂN
	
	

	
	
	3
	2A3
	2
	TCÂN
	Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn
Ôn Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô

	

	5
14/9
	Buổi sáng
	1
	2A4
	2
	ÂN
	   Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn
                             Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
 
  

	
	
	2
	2A1
	2
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A5
	2
	ÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi
	

	
	
	4
	3A3
	2
	ÂN
	Ôn tập bài hát múa lân
Đọc nhạc bài số 1
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A1
	2
	ÂN
	Ôn đọc nhạc: Bài số 1
Học bài hát: Chuông gió leng keng
	

	
	
	2
	4A3
	2
	ÂN
	
	

	6
15/9
	Buổi sáng
	1
	5A5
	2
	ÂN
	Ôn tập bài hát reo vang bình minh
Nhạc cụ tiết tấu: Luyện tiết tấu với  nhạc cụ gõ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
  

	
	
	2
	2A4
	2
	TCÂN
	Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn
Ôn Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô

	

	
	
	3
	1A4
	2
	TCÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Ôn Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi
	

	
	
	4
	1A5
	2
	TCÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	3
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	4
	 
	 
	 
	
	ĐD: 27 tiết 


           
            Kiểm tra nhận xét                                                         Giang Biên, ngày  8  tháng   9  năm 2023
                                                                                                                  TỔ TRƯỞNG

                                                                                                               

                                                                                                            Lương  Thị Hằng


	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  
	
	

	 HỌC KÌ I
	        LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


  TUẦN THỨ 3                                                        Từ ngày:18/9/2023 - Đến ngày: 22/9/2023


	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Lớp 
	Tiết
PPCT
	Môn học 
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
18/9
	Buổi sáng
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4
	 
	 
	 
	
	 

	
	Buổi chiều
	1
	1A4
	3
	ÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Ôn Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi 
	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 

	
	
	2
	4A2
	3
	ÂN
	Ôn bài hát: Chuông gió leng keng
Thường thức âm nhạc: Hình thức biểu diễn trong ca hát.
	

	3
19/9
	Buổi sáng
	1
	3A4
	3
	ÂN
	Ôn Đọc Nhạc – Bài Số 1
Thường Thức Âm Nhạc Dàn Trống Dân Tộc
	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
  

	
	
	2
	5A1
	3
	ÂN
	Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 1 ( Không lời)
Phách - Ô Nhịp - Vạch Nhịp
	

	
	
	3
	5A2
	3
	ÂN
	
	

	
	
	4
	2A3
	3
	ÂN
	Đọc Nhạc Bài Số 1
	

	
	Buổi chiều
	1
	3A1
	3
	ÂN
	Ôn Đọc Nhạc – Bài Số 1
Thường Thức Âm Nhạc Dàn Trống Dân Tộc

	

	
	
	2
	3A2
	3
	ÂN
	
	

	
	
	3
	5A3
	3
	ÂN
	Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 1 ( Không lời)
Phách - Ô Nhịp - Vạch Nhịp
	

	
	
	4
	5A4
	3
	ÂN
	
	

	4
20/9
	Buổi sáng
	1
	1A1
	3
	ÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Ôn Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi 
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm






	
	
	2
	2A2
	3
	ÂN
	Đọc Nhạc Bài Số 1
	

	
	
	3
	1A3
	3
	ÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Ôn Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi
	

	
	
	4
	1A2
	3
	ÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A4
	3
	ÂN
	Ôn bài hát: Chuông gió leng keng
Thường thức âm nhạc: Hình thức biểu diễn trong ca hát.
	

	
	
	2
	4A5
	3
	ÂN
	
	

	
	
	3
	2A3
	3
	TCÂN
	Ôn Đọc Nhạc Bài Số 1
	

	5
21/9
	Buổi sáng
	1
	2A4
	3
	ÂN
	Đọc Nhạc Bài Số 1
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
 
  

	
	
	2
	2A1
	3
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A5
	3
	ÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Ôn Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi 
	

	
	
	4
	3A3
	3
	ÂN
	Ôn Đọc Nhạc – Bài Số 1
Thường Thức Âm Nhạc Dàn Trống Dân Tộc

	

	
	Buổi chiều
	1
	4A1
	3
	ÂN
	Ôn bài hát: Chuông gió leng keng
Thường thức âm nhạc: Hình thức biểu diễn trong ca hát.

	

	
	
	2
	4A3
	3
	ÂN
	
	

	6
22/9
	Buổi sáng
	1
	5A5
	3
	ÂN
	Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 1 ( Không lời)
-Phách - Ô Nhịp - Vạch Nhịp
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
  

	
	
	2
	2A4
	3
	TCÂN
	Ôn Đọc Nhạc Bài Số 1
	

	
	
	3
	1A4
	3
	TCÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Ôn Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi
	

	
	
	4
	1A5
	3
	TCÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	3
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	4
	 
	 
	 
	
	ĐD: 27 tiết 


           
            Kiểm tra nhận xét                                                         Giang Biên, ngày  15  tháng   9  năm 2023
                                                                                                                  TỔ TRƯỞNG

                                                                                                               

                                                                                                            Lương  Thị Hằng


	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  
	
	

	 HỌC KÌ I
	        LỊCH BÁO GIẢNG ÂM NHẠC


TUẦN THỨ 4                                                           Từ ngày:25/9/2023 - Đến ngày: 29/9/2023


	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Lớp 
	Tiết
PPCT
	Môn học 
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
25/9
	Buổi sáng
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4
	 
	 
	 
	
	 

	
	Buổi chiều
	1
	1A4
	4
	ÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Ôn Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi
           Vận dụng sáng tạo: to - nhỏ

	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 

	
	
	2
	4A2
	4
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo 
	

	3
26/9
	Buổi sáng
	1
	3A4
	4
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo
	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
  

	
	
	2
	5A1
	4
	ÂN
	Học Hát: Bài Con Chim Hay Hót
	

	
	
	3
	5A2
	4
	ÂN
	
	

	
	
	4
	2A3
	4
	ÂN
	Ôn tập : Hát và đọc nhạc
Vận dụng sáng tạo

	

	
	Buổi chiều
	1
	3A1
	4
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo 
	

	
	
	2
	3A2
	4
	ÂN
	
	

	
	
	3
	5A3
	4
	ÂN
	Học Hát: Bài Con Chim Hay Hót
	

	
	
	4
	5A4
	4
	ÂN
	
	

	4
27/9
	Buổi sáng
	1
	1A1
	4
	ÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Ôn Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi
           Vận dụng sáng tạo: to - nhỏ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm






	
	
	2
	2A2
	4
	ÂN
	   Ôn tập : Hát và đọc nhạc
Vận dụng sáng tạo
	

	
	
	3
	1A3
	4
	ÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Ôn Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi
           Vận dụng sáng tạo: to - nhỏ
	

	
	
	4
	1A2
	4
	ÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A4
	4
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo
	

	
	
	2
	4A5
	4
	ÂN
	
	

	
	
	3
	2A3
	4
	TCÂN
	Ôn tập : Hát và đọc nhạc
Vận dụng sáng tạo
	

	5
28/9
	Buổi sáng
	1
	2A4
	4
	ÂN
	Ôn tập : Hát và đọc nhạc
Vận dụng sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
 
  

	
	
	2
	2A1
	4
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A5
	4
	ÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Ôn Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi
           Vận dụng sáng tạo: to - nhỏ
	

	
	
	4
	3A3
	4
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A1
	4
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng – sáng tạo
	

	
	
	2
	4A3
	4
	ÂN
	
	

	6
29/9
	Buổi sáng
	1
	5A5
	4
	ÂN
	Học Hát: Bài Con Chim Hay Hót
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
  

	
	
	2
	2A4
	4
	TCÂN
	Ôn tập : Hát và đọc nhạc
Vận dụng sáng tạo
	

	
	
	3
	1A4
	4
	TCÂN
	Ôn tập bài hát “Vào rừng hoa”
Ôn Đọc nhạc: Bậc thang đồ - rê - mi
           Vận dụng sáng tạo: to - nhỏ
	

	
	
	4
	1A5
	4
	TCÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	3
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	4
	 
	 
	 
	
	ĐD: 27 tiết 


           
            Kiểm tra nhận xét                                                         Giang Biên, ngày  22  tháng   9  năm 2023
                                                                                                                  TỔ TRƯỞNG

                                                                                                               

                                                                                                            Lương  Thị Hằng

	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  
	
	

	 HỌC KÌ I
	        LỊCH BÁO GIẢNG ÂM NHẠC


TUẦN THỨ 5                                                           Từ ngày:2/10/2023 - Đến ngày: 6/10/2023
	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Lớp 
	Tiết
PPCT
	Môn học 
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
2/10
	Buổi sáng
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Buổi chiều
	1
	1A4
	4
	ÂN
	Học hát “Tổ quốc ta”
Vận dụng sáng tạo: Cao - thấp
	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
  

	
	
	2
	4A2
	4
	ÂN
	Học hát bài: Chim sáo
	

	3
3/9
	Buổi sáng
	1
	3A4
	4
	ÂN
	Tên bài: Học hát bài Quốc ca việt nam
	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
  

	
	
	2
	5A1
	4
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
Luyện tập tiết tấu với nhạc cụ

	

	
	
	3
	5A2
	4
	ÂN
	
	

	
	
	4
	2A3
	4
	ÂN
	Học hát: Con chim chích chòe
	

	
	Buổi chiều
	1
	3A1
	4
	ÂN
	Tên bài: Học hát bài Quốc ca việt nam
	

	
	
	2
	3A2
	4
	ÂN
	
	

	
	
	3
	5A3
	4
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
Luyện tập tiết tấu với nhạc cụ
	

	
	
	4
	5A4
	4
	ÂN
	
	

	4
3/9
	Buổi sáng
	1
	1A1
	4
	ÂN
	Học hát “Tổ quốc ta”
             Vận dụng sáng tạo: Cao - thấp
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm






	
	
	2
	2A2
	4
	ÂN
	   Học hát: Con chim chích chòe
	

	
	
	3
	1A3
	4
	ÂN
	Học hát “Tổ quốc ta”
            Vận dụng sáng tạo: Cao - thấp
	

	
	
	4
	1A2
	4
	ÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A4
	4
	ÂN
	Học hát bài: Chim sáo
	

	
	
	2
	4A5
	4
	ÂN
	
	

	
	
	3
	2A3
	4
	TCÂN
	Học hát: Con chim chích chòe
	

	5
5/9
	Buổi sáng
	1
	2A4
	4
	ÂN
	Học hát: Con chim chích chòe
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
 
  

	
	
	2
	2A1
	4
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A5
	4
	ÂN
	Học hát “Tổ quốc ta”
         Vận dụng sáng tạo: Cao - thấp
	

	
	
	4
	3A3
	4
	ÂN
	Tên bài: Học hát bài Quốc ca việt nam
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A1
	4
	ÂN
	Học hát bài: Chim sáo
	

	
	
	2
	4A3
	4
	ÂN
	
	

	6
6/9
	Buổi sáng
	1
	5A5
	4
	ÂN
	Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
Luyện tập tiết tấu với nhạc cụ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
  

	
	
	2
	2A4
	4
	TCÂN
	Học hát: Con chim chích chòe
	

	
	
	3
	1A4
	4
	TCÂN
	Học hát “Tổ quốc ta”
             Vận dụng sáng tạo: Cao - thấp
	

	
	
	4
	1A5
	4
	TCÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	
	ĐD: 27 tiết 
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	 HỌC KÌ I
	        LỊCH BÁO GIẢNG ÂM NHẠC 


TUẦN THỨ 6                                                           Từ ngày:9/10/2023 - Đến ngày: 13/10/2023
	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Lớp 
	Tiết
PPCT
	Môn học 
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
9/10
	Buổi sáng
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Buổi chiều
	1
	1A4
	6
	ÂN
	Ôn tập bài hát tổ quốc ta
Nhạc cụ: trống con
	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
  

	
	
	2
	4A2
	6
	ÂN
	ôn bài hát: chim sáo
Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ giai điệu
	

	3
10/10
	Buổi sáng
	1
	3A4
	6
	ÂN
	Ôn bài hát quốc ca Việt Nam
Nghe nhạc ca ngợi tổ quốc
	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
  

	
	
	2
	5A1
	6
	ÂN
	Tập đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc

	

	
	
	3
	5A2
	6
	ÂN
	
	

	
	
	4
	2A3
	6
	ÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan
	

	
	Buổi chiều
	1
	3A1
	6
	ÂN
	Ôn bài hát quốc ca Việt Nam
Nghe nhạc ca ngợi tổ quốc
	

	
	
	2
	3A2
	6
	ÂN
	
	

	
	
	3
	5A3
	6
	ÂN
	Tập đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc
	

	
	
	4
	5A4
	6
	ÂN
	
	

	4
11/10
	Buổi sáng
	1
	1A1
	6
	ÂN
	Ôn tập bài hát tổ quốc ta
Nhạc cụ: trống con
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm






	
	
	2
	2A2
	6
	ÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan

	

	
	
	3
	1A3
	6
	ÂN
	Ôn tập bài hát tổ quốc ta
Nhạc cụ: trống con
	

	
	
	4
	1A2
	6
	ÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A4
	6
	ÂN
	ôn bài hát: chim sáo
Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ giai điệu

	

	
	
	2
	4A5
	6
	ÂN
	
	

	
	
	3
	2A3
	6
	TCÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan
	

	5
12/10
	Buổi sáng
	1
	2A4
	6
	ÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
 
  

	
	
	2
	2A1
	6
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A5
	6
	ÂN
	Ôn tập bài hát tổ quốc ta
Nhạc cụ: trống con
	

	
	
	4
	3A3
	6
	ÂN
	Ôn bài hát quốc ca Việt Nam
Nghe nhạc ca ngợi tổ quốc
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A1
	6
	ÂN
	ôn bài hát: chim sáo
Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ giai điệu
	

	
	
	2
	4A3
	6
	ÂN
	
	

	6
13/10
	Buổi sáng
	1
	5A5
	6
	ÂN
	Tập đọc nhạc số 2
-Nghe nhạc
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
ĐD: 27 tiết   

	
	
	2
	2A4
	6
	TCÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
-Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan
	

	
	
	3
	1A4
	6
	TCÂN
	Ôn tập bài hát tổ quốc ta
Nhạc cụ: trống con
	

	
	
	4
	1A5
	6
	TCÂN
	
	


           
            Kiểm tra nhận xét                                                         Giang Biên, ngày  2  tháng  10  năm 2023
                                                                                                                  TỔ TRƯỞNG

                                                                                                         
                                                                                                             Lương  Thị Hằng
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	 HỌC KÌ I
	        LỊCH BÁO GIẢNG ÂM NHẠC 


TUẦN THỨ 7                                                           Từ ngày:16/10/2023 - Đến ngày: 20/10/2023
	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Lớp 
	Tiết
PPCT
	Môn học 
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
16/10
	Buổi sáng
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Buổi chiều
	1
	1A4
	7
	ÂN
	Nghe nhạc Quốc ca
Ôn tập nhạc cụ: Trống con
	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
  

	
	
	2
	4A2
	7
	ÂN
	Thường thức âm nhạc giới thiệu đàn tranh
Nghe nhạc lý ngựa ô

	

	3
17/10
	Buổi sáng
	1
	3A4
	7
	ÂN
	Nhạc cụ ma – ra – cat
Nghe nhạc ca ngợi tổ quốc
	 Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
  

	
	
	2
	5A1
	7
	ÂN
	Ôn tập đọc nhạc số 1,2
-Nhịp 2/4, 3/4 và cách đánh nhịp

	

	
	
	3
	5A2
	7
	ÂN
	
	

	
	
	4
	2A3
	7
	ÂN
	Thường thức âm nhạc: Tiếng Đàn Bầu Việt Nam
Vận dụng sáng tạo

	

	
	Buổi chiều
	1
	3A1
	7
	ÂN
	Nhạc cụ ma – ra – cat
Nghe nhạc ca ngợi tổ quốc
	

	
	
	2
	3A2
	7
	ÂN
	
	

	
	
	3
	5A3
	7
	ÂN
	Ôn tập đọc nhạc số 1,2
Nhịp 2/4, 3/4 và cách đánh nhịp
	

	
	
	4
	5A4
	7
	ÂN
	
	

	4
18/10
	Buổi sáng
	1
	1A1
	7
	ÂN
	Nghe nhạc Quốc ca
Ôn tập nhạc cụ: Trống con
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm






	
	
	2
	2A2
	7
	ÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan

	

	
	
	3
	1A3
	7
	ÂN
	Nghe nhạc Quốc ca
Ôn tập nhạc cụ: Trống con
	

	
	
	4
	1A2
	7
	ÂN
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A4
	7
	ÂN
	Thường thức âm nhạc giới thiệu đàn tranh
Nghe nhạc lý ngựa ô
	

	
	
	2
	4A5
	7
	ÂN
	
	

	
	
	3
	2A3
	7
	TCÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan
	

	5
19/10
	Buổi sáng
	1
	2A4
	7
	ÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
 
 
 
  

	
	
	2
	2A1
	7
	ÂN
	
	

	
	
	3
	1A5
	7
	ÂN
	Nghe nhạc Quốc ca
Ôn tập nhạc cụ: Trống con
	

	
	
	4
	3A3
	7
	ÂN
	Nhạc cụ ma – ra – cat
Nghe nhạc ca ngợi tổ quốc
	

	
	Buổi chiều
	1
	4A1
	7
	ÂN
	Thường thức âm nhạc giới thiệu đàn tranh
Nghe nhạc lý ngựa ô
	

	
	
	2
	4A3
	7
	ÂN
	
	

	6
20/10
	Buổi sáng
	1
	5A5
	7
	ÂN
	Ôn tập đọc nhạc số 1,2
-Nhịp 2/4, 3/4 và cách đánh nhịp
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm
 
ĐD: 27 tiết   

	
	
	2
	2A4
	7
	TCÂN
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
-Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ song loan
	

	
	
	3
	1A4
	7
	TCÂN
	Nghe nhạc Quốc ca
Ôn tập nhạc cụ: Trống con
	

	
	
	4
	1A5
	7
	TCÂN
	
	


           
            Kiểm tra nhận xét                                                         Giang Biên, ngày  13  tháng  10  năm 2023
                                                                                                                  TỔ TRƯỞNG

                                                                                                         
                                                                                                             Lương  Thị Hằng



PHẦN KIỂM TRA CỦA NHÀ TRƯỜNG

	Ngày tháng
	Nhận xét, đánh giá
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